	
	MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian: 45 phút


1. Phạm vi kiến thức: Tuần 19 đến hết tuần 32

2. Hình thức kiểm tra:  70% TNKQ  + 30% tự luận.

3. Ma trận:
	          Cấp độ
Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Chủ đề 1

Đồ dùng điện trong gia đình.


	1. Biết được một số vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện và dẫn từ.
2. Biết được nguyên lí làm việc  và cách sử dụng bàn là điện, quạt điện.

3.Chức năng của máy biến áp một pha

4. Vật liệu để dùng làm dây quấn.
	8. Hiểu được cách tính điện năng tiêu thụ và sử dụng điện năng một cách hợp lý, tiết kiệm trong gia đình.

9. Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

Hiểu được ưu, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang


	
	

	Số câu: 6
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	4   C 1.2.2.3.4                           2
	2   C5.6                                                   1
	
	

	Chủ đề 2

Mạng điện trong nhà.
	5. Biết đặc điểm của mạng điện, cấu tạo, chức năng một số phần tử của mạng điện trong nhà

6. Nêu được đặc điểm, yêu cầu, cấu tạo của mạng điện trong nhà

7. Biết được thế nào là sơ đồ điện
Kể tên được các thiết bị dùng để đóng – cắt mạch điện, thiết bị lấy điện.

10. Phân loại được sơ đồ điện

	10. Hiểu được cấu tạo, một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện trong nhà, chức năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị lấy điện, đóng cắt, bảo vệ mạch điện


	11. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện đơn giản.

	12. Giải thích được tại sao không nên dùng dây đồng có cùng tiết diện thay cho dây chì.


	Số câu: 10
Số điểm:7
Tỉ lệ 70%
	4    C7.8.9.10                               2
	4 C11.12.13.14
2
	1
2
	1

1

	Tổng số câu:16
Tổngsố điểm: 10
Tỉ lệ : 100 %
	Số câu: 8
Số điểm: 4

Tỉ lệ : 40 %


	Số câu: 6
Số điểm: 3

Tỉ lệ : 30 %


	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20 %


	Số câu: 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %






	


	ĐỀ THAO KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP 8
Thời gian làm bài: 45’


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

(Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm )

Câu 1: Dung dịch điện phân, thủy ngân, than chì là:

A. Vật liệu dẫn từ         

B. Vật liệu dẫn điện

C. Vật liệu cách điện     

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 2: Năng lượng đầu ra của đồ dùng loại điện - nhiệt là:

A. Cơ năng 

         


B. Điện năng

C. Nhiệt năng                

D. Quang năng
Câu 3: Dây quấn stato làm bằng:

A. Lá thép kỹ thuật điện

B. Dây kẽm

     C. Dây nhôm



D. Dây điện từ

Câu 4: Máy biến áp một pha là thiết bị dùng để:

A. Biến đổi tần số, dòng điện

B. Biến đổi công suất

C. Biến đổi dòng điện xoay chiều một pha

D. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

Câu 5: Để sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng phải:

A. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm

B. Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng

C. Không sử dụng lãng phí điện năng

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Đèn huỳnh quang có ưu điểm so với đèn sợi đốt là:

A. Ánh sáng liên tục.
B. Tiết kiệm điện năng.

C. Giá thành rẻ.

D. Không cần chấn lưu.
Câu 7: Cấu tạo của mạng điện trong nhà gồm:

A. Công tơ điện, dây dẫn điện, đồ dùng điện

B. Công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ và lấy điện

C. Công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ và lấy điện, đồ dùng điện

D. Công tơ điện, các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ và lấy điện, đồ dùng điện

Câu 8: Các yêu cầu của mạng điện trong nhà: 

A. Mạng điện được thiết kế, lắp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện

B. Mạng điện phải đảm bảo an toàn , bền và đẹp 

C. Dễ kiểm tra và sửa chữa

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Để đóng - cắt  mạch điện, người ta thường dùng:

A. Cầu dao, ổ điện


B. Cầu dao, công tắc điện

C. Cầu dao, phích cắm điện

D. Cầu dao, cầu chì.

 Câu 10:  Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ:

A. Nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện

B. Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử trong mạch điện

C. Nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện và thể hiện vị trí, cách lắp đặt của chúng trong thực tế 

D. Nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện và không thể hiện vị trí, cách lắp của chúng trong thực tế 

Câu 11: Cầu chì có cấu tạo gồm:

A. Vỏ, dây chảy

B. Vỏ, các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện

C. Vỏ, dây dẫn điện
 

D. Vỏ, các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện, dây chảy

Câu 12: Thiết bị tự động bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện khi có sự cố ngắn mạch hay quá tải là:

A. Cầu dao
  

B. Công tắc điện

C. Aptomat 
  

D. Cầu chì

Câu 13: Cầu dao là thiết bị:

A. Dùng để đóng - cắt đồng thời dây pha và dây trung tính, cần đóng - cắt thường xuyên

B. Dùng để đóng - cắt đồng thời dây pha và dây trung tính, không cần đóng - cắt thường xuyên

C. Dùng để đóng - cắt dây pha, không cần đóng - cắt thường xuyên 

D. Dùng để đóng - cắt dây pha, không cần đóng - cắt thường xuyên 

Câu 14: Ổ điện có cấu tạo gồm:

A. Vỏ, chốt tiếp điện 

B. Vỏ, cực động

C. Vỏ, cực tĩnh

D. Cực động, cực tĩnh.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) 

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện 1 cầu chì 1 ổ cắm.
  Câu 2: (1 điểm) 

Tại sao không nên dùng dây đồng có cùng tiết diện thay cho dây chì?
---------------------------HẾT-------------------------




	



	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ– LỚP 8
 Thời gian làm bài: 45’


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)    

     Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	Câu

1
	Câu

2
	Câu

3
	Câu

4
	Câu

5
	Câu

6
	Câu

7
	Câu

8
	Câu

9
	Câu 

10
	Câu 

11
	Câu 

12
	Câu 

13
	Câu 

14

	B
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	B
	A


  B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	[image: image1.png]o »

So db nguyén y mach dién




	2 đ



	Câu 2

(1 điểm)
	Bởi vì tác dụng của cầu chì là nếu dòng điện vượt quá mức an toàn thì dây chì sẽ bị đứt, dòng điện sẽ bị ngắt. Nếu thay bằng dây đồng có cúng tiết diện thì cường độ chịu dòng điện của dây đồng mạnh hơn, dòng diện sẽ không bị ngắt và có khả năng gây ra cháy nổ.
	0.5 đ

0.5 đ


	

	
	
	


